
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC 2022 - 2023

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SGD&ĐT ngày       /12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai)

TT CẤP HỌC DANH MỤC TÀI LIỆU

I MẦM NON

1
GIÁO DỤC
MẦM NON

1. Chương trình giáo dục mầm non; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Xuất bản năm 2018:
- Phần hai: Chương trình giáo dục nhà trẻ:
+ Mục A: Mục tiêu.

+ Mục C: Nội dung giáo dục theo độ tuổi (độ tuổi 24-36 tháng).

+ Mục D: Kết quả mong đợi (độ tuổi 24-36 tháng tuổi).
- Phần ba: Chương trình giáo dục mẫu giáo:

+ Mục A: Mục tiêu.

+ Mục C: Nội dung giáo dục theo độ tuổi (độ tuổi 5-6 tuổi).
+ Mục D: Kết quả mong đợi (độ tuổi 5-6 tuổi).
2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non nhà trẻ (3-36 tháng tuổi) theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT
ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
Xuất bản năm 2020; TS. Lê Thu Hương - TS. Trần Thị Ngọc Trâm - PGS. TS. Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng Chủ biên).

- Phần bốn: Giáo dục phát triển: Trẻ 24-36 tháng tuổi.
3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) theo Thông tư 28/2016/TT - BGDĐT
ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
Xuất bản năm 2020; TS. Lê Thu Hương - TS. Trần Thị Ngọc Trâm - PGS. TS. Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng Chủ biên):

- Phần bốn: Giáo dục phát triển.

II TIỂU HỌC

1
TIỂU HỌC

CÁC MÔN CƠ

BẢN

1. Sách giáo khoa

- Toán 3, 4, 5 (Chủ biên: Đỗ Đình Hoan), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2016 hoặc các tái bản.
- Tiếng Việt 3 tập 1, 2 (Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2015 hoặc các tái bản.
- Tiếng Việt 4, 5 tập 1, 2 (Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2016 hoặc các tái bản.
2. Sách bài tập
- Vở bài tập Toán 5 tập 1, 2 (Chủ biên: Đỗ Đình Hoan), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2015 hoặc các tái bản.
- Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1, 2 (Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2015 hoặc các tái bản.

2 TIẾNG ANH
1. Sách giáo khoa: Tiếng Anh 3, 4, 5 Sách học sinh Tập 1, 2 (Nhóm biên soạn: Hoàng Văn Vân, Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền,
Đào Ngọc Lộc, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Tuấn); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2016.



2. Sách bài tập: Tiếng Anh 3, 4, 5  (Nhóm biên soạn: Hoàng Văn Vân, Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trương
Thị Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Tuấn); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2016.

3 TIN HỌC
1. Sách giáo khoa: Hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4, 5 (Chủ biên: Đào Thái Lai), Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, năm 2020.
2. Sách bài tập: Sách bài tập hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4, 5 (Chủ biên: Lê Viết Chung), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,
năm 2020.

4 ÂM NHẠC
1. Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục); Đồng chủ biên: Đặng Châu Anh-Lê Anh Tuấn.
2. Sách giáo khoa Âm nhạc lớp 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống); Đồng chủ biên: Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính.

3. Sách giáo khoa lớp 4 (năm 2005), Lớp 5 (năm 2006); Chủ biên: Hoàng Long; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

5 MĨ THUẬT

1. Sách giáo khoa

- Sách Mĩ thuật lớp 4 (Chủ biên: Nguyễn Quốc Toản), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2007.
- Sách Mĩ thuật lớp 5 (Chủ biên: Nguyễn Quốc Toản), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2008.
2. Sách giáo viên

- Nghệ thuật lớp 4 (Chủ biên: Nguyễn Quốc Toản), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2008.
- Mĩ thuật lớp 5 (Chủ biên: Nguyễn Quốc Toản), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2008.

6 THỂ DỤC

1. Sách giáo viên Giáo dục thể chất 1 (Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Hồ Đắc Sơn), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2020.
2. Sách giáo viên Giáo dục thể chất 2 (Tổng chủ biên: Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm
2021.
3. Sách giáo viên Thể dục 3 (Chủ biên: Trần Đồng Lâm), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2013 và các tái bản.
4. Sách giáo viên Thể dục 4 (Chủ biên: Trần Đồng Lâm), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2013 và các tái bản.

III TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 TOÁN HỌC

1. Sách giáo khoa: Toán 6 (tập 1, tập 2); Toán 7 (tập 1, tập 2); Toán 8 (tập 1, tập 2); Toán 9 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: 

Phan Đức Chính; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tái bản từ năm 2007 đến năm 2017.  
2. Sách bài tập: Bài tập toán 8 (tập 1, tập 2); Bài tập toán 9 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Tôn Thân; Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam, tái bản từ năm 2004 đến năm 2017.  

2 VẬT LÝ

1. Sách giáo khoa:

- Sách giáo khoa Vật lí 7 (năm 2008), Vật lí 8 (năm 2015), Vật lí 9 (2005); Tổng chủ biên: Vũ Quang; Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam; các tái bản.
- Sách Khoa học tự nhiên 6 (Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018) phân môn Vật lí; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Sách bài tập
- Bài tập Vật lí 6 (Chủ biên: Bùi Gia Thịnh); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2011 và các tái bản.
- Bài tập Vật lí 7 (Chủ biên: Nguyễn Đức Thâm); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012 và các tái bản.
- Bài tập Vật lí 8 (Chủ biên: Bùi Gia Thịnh); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2015 và các tái bản.
- Bài tập Vật lí 9  (Chủ biên: Đoàn Duy Hinh); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2016 và các tái bản.



3 HOÁ HỌC
1. Sách giáo khoa: Hóa học 8, Hóa học 9 (Chủ biên: Lê Xuân Trọng); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2015 và các tái bản.
2. Sách bài tập: Bài tập Hóa học 8; Bài tập Hóa học 9 (Chủ biên: Lê Xuân Trọng); Nhà xuất bán Giáo dục Việt Nam, năm
2015 và các tái bản.

4 SINH HỌC

-  Sách giáo khoa Sinh học 8 (Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Nguyễn Quang Vinh; tái bản lần thứ 12), Nhà xuất bản giáo dục Việt
Nam, năm 2006.
-  Sách giáo khoa Sinh học 9 (Tổng chủ biên: Nguyễn Quang Vinh; Chủ biên: Vũ Đức Lưu; tái bản lần thứ 12), Nhà xuất bản
giáo dục Việt Nam, năm 2008.

5 NGỮ VĂN
1. Sách giáo khoa: Ngữ văn 9, tập 1, 2 (Chủ biên: Nguyễn Khắc Phi); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, từ năm 2015 trở lại
đây.
2. Sách bài tập: Ngữ văn 9, tập 1, 2 (Chủ biên: Nguyễn Khắc Phi); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

6 LỊCH SỬ

1. Sách giáo khoa Lịch sử 9 (Tổng chủ biên: Phan Ngọc Liên; các tác giả: Đinh Xuân Lâm, Trần Bá Đệ, Nguyễn Quốc Hùng,

Trương Công Huỳnh Kỳ); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2015 và các tái bản 
- Phần LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
+ Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (bỏ bài 1; 2).
+ Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La-Tinh từ năm 1945 đến nay (bỏ bài 3; 4; 6; 7).
- Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY .
+ Chương IV: Việt Nam từ sau Cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến.
+ Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954.
2.  Sách giáo khoa Lịch sử 8 (Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Phan Ngọc Liên; các Tác giả: Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Ngọc
Cơ, Nguyễn Anh Dũng, Trịnh Đình Tùng, Trần Thị Vinh); Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, năm 2015 và các tái bản.
- Chỉ nghiên cứu nội dung 01 bài: “Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918”.
3. Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử (Chủ biên: Phan Ngọc Liên, Nguyễn Xuân Trường); Nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam, năm 2009 và các tái bản.

7 ĐỊA LÝ

1. Sách giáo khoa:
- Địa lí 8 (Tổng chủ biên: Nguyễn Dược; Chủ biên: Nguyễn Phi Hạnh) Bỏ phần Châu Á và các khu vực Châu Á; Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam, năm 2014.
- Địa lí 9 (Tổng chủ biên: Nguyễn Dược; Chủ biên: Đỗ Thị Minh Đức); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2016.
2. Tài liệu tham khảo: Atlat Địa lí Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2017.

8
KỸ THUẬT

CÔNG

NGHIỆP

1. Sách giáo khoa: Công nghệ 6, năm 2007; Công nghệ 8, năm 2011 (Chủ biên: Nguyễn Minh Đường), Nhà xuất bản giáo dục
Việt Nam.
2. Sách tham khảo: Sách giáo viên Công nghệ 6, năm 2005; Công nghệ 8, năm 2004 (Chủ biên: Nguyễn Minh Đường), Nhà

xuất bản giáo dục Việt Nam, năm 2005.

9 GIÁO DỤC 1. Sách giáo khoa



CÔNG DÂN - Giáo dục công dân lớp 8 (Chủ biên: Hà Nhật Thăng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2010.
- Giáo dục công dân lớp 9 (Chủ biên: Hà Nhật Thăng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012.
- Chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD cấp THCS (Chủ biên: Nguyễn Hữu Khải), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2009.
2. Tài liệu tham khảo: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-1959-1946) (Chủ biên: Võ Thị Kim
Thanh); Nhà xuất bản Lao động, năm 2018.

10 TIẾNG ANH

1. Sách giáo khoa (Tiếng Anh hệ 10 năm)
- Tiếng Anh 7 (Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân; Chủ biên: Nguyễn Thị Chi), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2018 và

các tái bản.
- Tiếng Anh 8, 9 (Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân; Chủ biên: Lương Quỳnh Trang), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm
2018 và các tái bản.
2. Sách bài tập (Tiếng Anh hệ 10 năm)
- Sách Bài Tập Tiếng Anh 6, 7 (Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân; Chủ biên: Nguyễn Thị Chi), Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam, năm 2018 và các tái bản.
- Sách Bài tập Tiếng Anh 8, 9 (Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân; Chủ biên: Lương Quỳnh Trang), Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam, năm 2018 và các tái bản.

11
TIẾNG
TRUNG
QUỐC

1. Sách giáo khoa

- Tiếng Trung Quốc 6, 7 (Chủ biên: Nguyễn Nhữ Tiếp);  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2014.
- Tiếng Trung Quốc 8 (Chủ biên: Nguyễn Hữu Cầu);  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2014.
- Tiếng Trung Quốc 9 (Chủ biên: Bùi Đức Thiệp);  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2019.
2. Sách tham khảo
- Sách giáo viên Tiếng Trung Quốc 6, 7 (Chủ biên: Nguyễn Nhữ Tiếp);  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012.
- Sách giáo viên Tiếng Trung Quốc 8 (Chủ biên: Chu Quang Thắng);  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012.
- Sách giáo viên Tiếng Trung Quốc 9 (Chủ biên: Bùi Đức Thiệp);  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012.

12 TIN HỌC

1. Sách giáo khoa

- Tin học dành cho THCS Quyển 1, Quyển 2 (Chủ biên: Phạm Thế Long), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2019.
- Tin học dành cho THCS Quyển 3, Quyển 4 (Chủ biên: Phạm Thế Long), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2017.
2. Sách bài tập
- Bài tập Tin học dành cho THCS Quyển 1 (Chủ biên: Phạm Thế Long); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2013.
- Bài tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 (Chủ biên: Phạm Thế Long); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2012.
- Bài tập tin học dành cho THCS Quyển 3, Quyển 4 (Chủ biên: Phạm Thế Long); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm 2017.
3. Tài liệu tham khảo
- Các đường link sách giáo viên tham khảo https://bit.ly/3f3vG5p
+  S á c h  g i á o  v i ê n  T i n  h ọ c  d à n h  c h o  T H C S  Q u y ể n  1 ,  2 ,  3 ,  4  ( C h ủ  b i ê n :  P h ạ m  T h ế  L o n g ) ;  N h à  x u ấ t  b ả n  G i á o  d ụ c  V i ệ t  N a m , 



n ă m   2 0 1 3 
+ Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal (Chủ biên: TS. Nguyễn Ngọc Cương); Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, năm 2011.
- Tìm hiểu trên mạng Internet một số hàm logic, thống kê trong Excel.

13 THỂ DỤC

1. Sách giáo khoa

- Sách giáo viên Thể dục 8 (Chủ biên: Trần Đồng Lâm); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2009 và các tái bản.
- Sách giáo viên Thể dục 9 (Chủ biên: Trần Đồng Lâm); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2009 và các tái bản.
2. Tài liệu tham khảo
- Luật Điền kinh (Chủ biên: Phạm Tuyết Nga); Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
- Luật đá cầu (Chủ biên: Trần Quốc  Đoan); Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2013.
- Luật Cầu lông (Chủ biên: Xuân Độ); Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
- Giáo trình lý luận và phương pháp thể dục thể thao (Tác giả: Hoàng Thị Đông); Nhà xuất bản thể dục thể thao năm 2006.

14 ÂM NHẠC

1. Sách giáo khoa: Âm nhạc và Mĩ thuật lớp 7, 8, 9 (Chủ biên: Hoàng Long); Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, năm 2002.
2. Sách tham khảo
- Lý thuyết cơ bản về Âm nhạc (Chủ biên: Đỗ Hải Lễ); Trường CĐSP Nhạc họa Trung ương, năm 2001.
- Phân tích tác phẩm Âm nhạc tập 1 (Chủ biên: Đào Ngọc Dung), Trường CĐSP Nhạc họa Trung ương, năm1994.

15 MĨ THUẬT

1. Sách giáo khoa: Âm nhạc và Mĩ thuật lớp 7 (2011), Âm nhạc và Mĩ thuật 8 (2012), Âm nhạc và Mĩ thuật 9 (2012); Tổng
chủ biên: Đàm Luyện, các tác giả: Triệu Khắc Lễ, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Ngọc Tới, Bùi Đỗ Thuật, Nguyễn Hữu Hạnh;
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; các tái bản.
2. Sách tham khảo
- Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn mĩ thuật trung học cơ sở (Chủ biên: Đàm Luyện, Bạch Ngọc Diệp, Nguyễn
Quốc Toản); Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, năm 2008.
- Các thể loại và loại hình mỹ thuật (Chủ biên: Nguyễn Trân); Nhà xuất bản Mỹ thuật, năm 2005.
- Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Mỹ thuật trung học cơ sở (Chủ biên: Nguyễn Lăng Bình); Nhà xuất bản
giáo dục Việt Nam, năm 2009.

IV TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1 TOÁN HỌC

1. Sách giáo khoa: Đại số 10, Hình học 10, Đại số và Giải tích 11, Hình học 11, Giải tích 12, Hình học 12 (chương trình cơ

bản, tổng chủ biên: Trần Văn Hạo), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2006 và các tái bản.
2. Sách bài tập: Đại số 10, Hình học 10, Đại số và Giải tích 11, Hình học 11, Giải tích 12, Hình học 12 (chương trình cơ bản),
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2006 và các tái bản.
3. Tài liệu tham khảo
- Sách giáo viên: Đại số 10, Hình học 10, Đại số và giải tích 11, Hình học 11, Giải tích 12, Hình học 12 (chương trình cơ bản),
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2006 và các tái bản.



- Đề thi, đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2 VẬT LÝ

1. Sách giáo khoa: Vật lí 10, 11, 12 (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Lương Duyên Bình, Vũ Quang), Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam, năm 2016 và các tái bản.
2. Sách bài tập: Bài tập Vật lí 10, 11, 12 (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Lương Duyên Bình, Vũ Quang), Nhà xuất bản Giáo

dục Việt Nam, năm 2016 và các tái bản .
3. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Vật lí (Bài thi: Khoa học tự nhiên) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm
2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

3 HOÁ HỌC

1. Sách giáo khoa: Hóa học 10, năm 2006 và các tái bản;  Hóa học 11, năm 2007 và các tái bản; Hóa học 12, năm 2008 và các

tái bản (Chương trình cơ bản; tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Trường), Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2. Sách bài tập: Hóa học 10, năm 2006 và các tái bản;  Hóa học 11, năm 2007 và các tái bản; Hóa học 12, năm 2008 và các tái

bản (Chương trình cơ bản; tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Trường), Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
3. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Hóa học (Bài thi: Khoa học tự nhiên) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm
2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

4 SINH HỌC

1. Sách giáo khoa: Sinh học 10, năm 2006 và các tái bản; Sinh học 11, năm 2007 và các tái bản; Sinh học 12, năm 2008 và các

tái bản (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Nguyễn Thành Đạt), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo viên Sinh học 10, năm 2006 và các tái bản; Sách giáo viên Sinh học 11, năm 2007 và các tái bản; Sách giáo viên

Sinh học 12, năm 2008 và các tái bản (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Nguyễn Thành Đạt), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Đề thi, đáp án phần thi Sinh học (Bài thi: Khoa học tự nhiên) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm 2022 do Bộ Giáo dục
và Đào tạo tổ chức.

5 NGỮ VĂN

1. Sách giáo khoa: Ngữ văn 11 (tập 1, tập 2), năm 2010 và các tái bản; Ngữ văn 12 (tập 1, tập 2), năm 2012 và các tái bản
(Chương trình cơ bản; Chủ biên: Phan Trọng Luận); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức.

6 LỊCH SỬ

1. Sách giáo khoa: Lịch sử 10, năm 2011 và các tái bản, Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX (Chương II, III, IV);
Lịch sử 11, năm 2007 và các tái bản, Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất; Lịch sử 12, năm 2019
và các tái bản, Lịch sử thế giới 1945 - 2000, Lịch sử Việt Nam 1919 - 2000 (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Phan Ngọc Liên),
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo viên Lịch sử 10, năm 2006 và các tái bản; Sách giáo viên Lịch sử 11, năm 2007 và các tái bản; Sách giáo viên Lịch
sử 12, năm 2008 và các tái bản (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Phan Ngọc Liên), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Đề thi, đáp án phần thi Lịch sử (Bài thi: Khoa học xã hội) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm 2022 do Bộ Giáo dục và

Đào tạo tổ chức.



7 ĐỊA LÝ

1. Sách giáo khoa: Địa lí 10, 12 năm 2006 và các tái bản (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Lê Thông), Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam.
2. Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo viên Địa lí 10, 12 năm 2006 và các tái bản (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Lê Thông), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Đề thi, đáp án phần thi Địa lí (Bài thi: Khoa học xã hội) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào

tạo tổ chức.

8
GIÁO DỤC
CÔNG DÂN

1. Sách giáo khoa: Giáo dục công dân 11, 12 năm 2008 và các tái bản (Chủ biên: Mai Văn Bính), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo viên Giáo dục công dân 11, 12 năm 2007 và các tái bản (Chủ biên: Mai Văn Bính), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Đề thi, đáp án phần thi Giáo dục công dân (Bài thi: Khoa học xã hội) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm 2022 do Bộ Giáo

dục và Đào tạo tổ chức.

9
QUỐC

PHÒNG-AN
NINH

1. Sách giáo khoa:
1.1. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 10, năm 2020 (Chủ biên: Đặng Đức Thắng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Nội dung 1: Lịch sử truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam;
- Nội dung 2: Đội ngũ từ người không có súng;

- Nội dung 3: Đội ngũ đơn vị;
- Nội dung 4: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương.
1.2. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 11, năm 2019 (Chủ biên: Đặng Đức Thắng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Nội dung 1: Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia;
- Nội dung 2: Giới thiệu súng tiểu liên AK;

- Nội dung 3: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK;

- Nội dung 4: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.
1.3. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 12, năm 2020 (Chủ biên: Đặng Đức Thắng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- Nội dung 1: Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;

- Nội dung 2: Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam;
- Nội dung 3: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường;
- Nội dung 4: Lợi dụng địa hình địa vật.
2. Tài liệu tham khảo: Giáo dục Quốc phòng - An ninh 10, năm 2020; Giáo dục Quốc phòng - An ninh 11, năm 2019;  Giáo dục
Quốc phòng - An ninh 12, năm 2020 (Chương trình cơ bản; Chủ biên: Đặng Đức Thắng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

10 TIẾNG ANH

1. Sách giáo khoa, sách giáo viên: Chương trình 10 năm (Pearson): Tiếng Anh 10, năm 2013 và các tái bản; Tiếng Anh 11,
năm 2014 và các tái bản, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Sách bài tập: Sách bài tập Tiếng Anh 10, năm 2013 và các tái bản; Sách bài tập Tiếng Anh 11, năm 2014 và các tái bản,
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.



3. Tài liệu tham khảo:
- Sách giáo viên Tiếng Anh 10, 2013 và các tái bản; sách giáo viên Tiếng Anh 11, năm 2014 và các tái bản, Nhà xuất bản Giáo

dục Việt Nam.
- Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

11 TIN HỌC
1. Sách giáo khoa: Tin học 10, 11 năm 2020 (Chủ biên: Hồ Sĩ Đàm), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2. Sách bài tập: Bài tập Tin học 10, Bài tập Tin học 11; Chủ biên: Hồ Sĩ Đàm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

12 ÂM NHẠC Sách Âm nhạc 10 (Bản mẫu): (Tổng chủ biên: Nguyễn Hoàng Hậu; Chủ biên: Tạ Hoàng Mai Anh), Nhà xuất bản Đại học Huế.

13 MỸ THUẬT

-  S á c h  M ĩ  t h u ậ t  1 0 :  T h i ế t  k ế  t h ờ i  t r a n g  ( T ổ n g  c h ủ  b i ê n :  N g u y ễ n  X u â n  N g h ị ;  C h ủ  b i ê n :  P h ạ m  D u y  A n h ) ,  N h à  x u ấ t  b ả n  G i á o 
d ụ c   V i ệ t   N a m . 

-  S á c h  M ĩ  t h u ậ t  1 0 :  T h i ế t  k ế  c ô n g  n g h i ệ p  ( T ổ n g  c h ủ  b i ê n :  N g u y ễ n  X u â n  N g h ị ;  C h ủ  b i ê n :  P h ạ m  D u y  A n h ) ,  N h à  x u ấ t  b ả n 
G i á o   d ụ c   V i ệ t   N a m . 

-  S á c h  M ĩ  t h u ậ t  1 0 :  L ý  l u ậ n  v à  L ị c h  s ử  m ĩ  t h u ậ t  ( T ổ n g  c h ủ  b i ê n :  N g u y ễ n  X u â n  N g h ị ;  C h ủ  b i ê n :  P h ạ m  D u y  A n h ) ,  N h à  x u ấ t 
b ả n   G i á o   d ụ c   V i ệ t   N a m . 

- Sách Mĩ thuật 10: Hội họa (Tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Nghị; Chủ biên: Phạm Duy Anh), Nhà xuất bản Giáo dục Việt
Nam.
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